
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 8 Ngõ 22 Phố Đỗ Quang, tổ 15, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

11/05/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ TÂM AN

0109993035

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

2. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

3. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
Chi tiết:
Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có 
động cơ khác
Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 9 chỗ 
ngồi trở xuống)
Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động 
cơ khác
(trừ đấu giá)

4530

4. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
(trừ đấu giá)

4543

5. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
Đại lý bán hàng hóa
Môi giới mua bán hàng hóa
(trừ đấu giá)

4610

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG 
NGHỆ TÂM AN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TAM AN TRADING AND TECHNOLOGY 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: TAM AN TRATECH CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0913214958
Email:

Fax:
Website:
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6. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: 
Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia 
cầm và thủy sản
Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa)

4620

7. Bán buôn thực phẩm
(trừ kinh doanh thực phẩm chức năng)

4632

8. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

9. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

10. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

11. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây 
dựng
Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, 
động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi)
Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659(Chính)

12. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
Bán buôn kính xây dựng 
Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
Bán buôn sơn, vécni
Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến

4663

13. Trồng cây hàng năm khác 0119

14. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

15. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 0131

16. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm 0132

17. Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn 0145

18. Chăn nuôi gia cầm 0146

19. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

20. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

21. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

22. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

23. Xử lý hạt giống để nhân giống 0164

24. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210

25. Khai thác lâm sản khác trừ gỗ 0231

26. Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ 0232
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27. Khai thác thuỷ sản biển 0311

28. Khai thác thuỷ sản nội địa 0312

29. Nuôi trồng thuỷ sản biển
Chi tiết:
Nuôi thủy sản khác
Sản xuất giống thủy sản biển

0321

30. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
Xuất, nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 
(Trừ đấu giá)

8299

31. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào 
tạo bồi dưỡng;
- Các dịch vụ dạy kèm (gia sư);
- Giáo dục dự bị;
- Các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh 
yếu kém;
- Các khoá dạy về phê bình, đánh giá chuyên môn;
- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;
- Dạy đọc nhanh;
- Dạy lái xe cho những người không hành nghề lái xe;
- Đào tạo tự vệ;
- Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng;
- Dạy máy tính.

8559

32. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)

9610

33. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ

7212

34. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học y, dược

7213

35. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học nông nghiệp

7214

36. Quảng cáo
(trừ quảng cáo thuốc lá)

7310
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37. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết:
Dịch vụ chuyển giao công nghệ gồm: Môi giới chuyển giao 
công nghệ, tư vấn chuyển giao công nghệ, đánh giá công nghệ, 
thẩm định giá công nghệ, giám định công nghệ, xúc tiến 
chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn 
nuôi và kỹ thuật nuôi gia súc, gia cầm.
(trừ hoạt động của những nhà báo độc lập)

7490

38. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên 0910

39. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác 0990

40. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

41. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

42. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

43. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

44. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

45. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

46. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh
Chi tiết:
Sản xuất mỹ phẩm

2023

47. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết:
Sản xuất hoá dược và dược liệu

2100

48. Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được 
phân vào đâu

2399

49. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

50. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

51. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

52. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết:
Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh và 
nhà ăn
Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được phân 
vào đâu

2599

53. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640
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54. Sản xuất máy thông dụng khác
Chi tiết:
- Sản xuất tủ lạnh hoặc thiết bị làm lạnh công nghiệp, bao gồm 
dây chuyền và linh kiện chủ yếu;
- Sản xuất máy điều hoà nhiệt độ, dùng cho cả mô tô;
- Sản xuất quạt không dùng cho gia đình;
- Sản xuất thiết bị hàn không dùng điện.

2819

55. Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp 2821

56. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(trừ đấu giá)

4791

57. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết:
Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn ngày tương tự

5510

58. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết:
- Cho thuê máy móc và thiết bị nông lâm nghiệp không kèm 
người điều khiển;
- Cho thuê máy móc và thiết bị xây dựng và kỹ thuật dân dụng 
không kèm người điều khiển;
- Cho thuê máy móc và thiết bị văn phòng không kèm người 
điều khiển;
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa 
phân vào đâu được sử dụng như hàng hóa trong kinh doanh

7730

59. Đại lý du lịch
Chi tiết:
kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa
kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế 

7911

60. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

61. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
Sản xuất men vi sinh, premix khoáng và vitamin là nguyên liệu 
bổ sung tăng trọng (tạo thịt sạch)  cho gia súc, gia cầm;
Sản xuất bột dinh dưỡng làm thức ăn bổ sung cho lợn con tập 
ăn (giảm thiểu ỉa phân trắng).

3290

62. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

63. Sửa chữa thiết bị điện 3314
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1 LÊ HÙNG 
CHIẾN

Việt 
Nam

Số 8 Ngõ 22 Phố Đỗ 
Quang, tổ 15, Phường 
Trung Hoà, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

800.000.000 80,000 001068008248

2 LÊ TOÀN 
THẮNG

Việt 
Nam

Số 9/32, Ngõ 176 phố 
Trương Định, Phường 
Trương Định, Quận 
Hai Bà Trưng, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

200.000.000 20,000 001070000472

64. Sửa chữa thiết bị khác
Chi tiết:
- Sửa chữa hoặc tân trang các tấm gỗ pallet kê hàng hóa, các 
thùng hoặc thùng hình ống trên tàu và các vật dụng tương tự;
- Sửa chữa máy bắn bóng và máy chơi game dùng tiền xu 
khác, thiết bị chơi bowling và các vật dụng tương tự;

3319

65. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

66. Xây dựng nhà để ở 4101

67. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

68. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

69. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh
Bán thuốc đông y, bán thuốc nam trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4772

70. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) 
trong các cửa hàng chuyên doanh
(trừ kinh doanh vàng miếng, kinh doanh súng, đạn loại dùng đi 
săn hoặc thể thao, tem và tiền kim khí)

4773

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001068008248
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 8 Ngõ 22 Phố Đỗ Quang, tổ 15, Phường Trung Hoà, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 8 Ngõ 22 Phố Đỗ Quang, tổ 15, Phường Trung Hoà, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ HÙNG CHIẾN Nam

25/02/1968 Kinh Việt Nam

07/09/2016 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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